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A. SỰ CẦN THIẾT, CĂN CỨ PHÁP LÝ

I. Sự cần thiết xây dựng chương trình

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm và có nhiều chủ trương, chính sách đối với công tác khuyến nông. Do vậy khuyến nông đã có những bước phát triển nhanh, hệ thống tổ chức khuyến nông ngày càng phát triển và dần ổn định. Hoạt động khuyến nông trong thời gian qua đã có những đóng góp vào thành công chung của sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Với nguồn vốn từ ngân sách, từ các chương trình, dự án; nhiều hoạt động khuyến nông đã được triển khai,  đã tác động rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực sản xuất, từ trồng trọt, chăn nuôi đến nuôi trồng thủy sản; từ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, mô hình sản xuất mới; khảo nghiệm, sản xuất thử các giống cây trồng vật nuôi; hỗ trợ phát triển sản xuất cho đến các mô hình sản xuất nông nghiệp đô thị, các mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững, mô hình giảm thiểu biến đối khí hậu, mô hình bảo vệ môi trường. Hệ thống khuyến nông của tỉnh đã có đóng góp đáng kể vào phát triển nông nghiệp và nông thôn; góp phần nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, giúp đỡ người dân dần dần ổn định cuộc sống, tăng thu nhập, thực hiện xóa đói giảm nghèo; chuyển dịch sản xuất quy mô nhỏ lẻ sang hướng phát triển kinh tế trang trại, sản xuất hàng hóa chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường và cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. Có thể đánh giá:
- Tổ chức khuyến nông trong tỉnh đã  thường xuyên bám sát địa bàn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, góp phần không nhỏ vào việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khuyến khích nông dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật trongsản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản.
- Chuyển giao có hiệu quả kết quả nghiên cứu, các tiến bộ kỹ thuật mới, phương thức sản xuất mới áp dụng vào sản xuất; đặc biệt là đã tạo ra một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung có hiệu quả cao, tạo ra một lớp nông dân đầu đàn, điển hình cho những nông dân khác học tập và làm theo.
- Thông qua hội nghị, hội thảo, tổng kết đã khuyến cáo nhân rộng mô hình, điển hình sản xuất, tạo ra những phong trào sâu rộng trong việc đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất đại trà làm cho năng suất, sản lượng, giá trị một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực tăng đáng kể.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác khuyến nông vẫn còn những hạn chế, tồn tại đó là:

+ Các chương trình, dự án khuyến nông còn phân tán, dàn trải, công tác triển khai còn chậm đã ảnh hưởng đến hiệu quả công tác khuyến nông.
+ Chưa có cơ chế phù hợp để hỗ trợ người sản xuất nhân rộng kết quả của các mô hình vào sản xuất. Việc nhân rộng kết quả mô hình điểm thành công ra sản xuất đại trà còn hạn chế gây lãng phí nguồn lực đầu tư cho công tác khuyến nông
+ Công tác tổng kết các mô hình sản xuất có hiệu quả do nông dân tự thực hiện để nhân rộng chưa được chú ý thực hiện.
+ Nội dung tập huấn, đào tạo, thông tin tuyên truyền còn nặng về chuyển giao các kỹ thuật sản xuất, chưa chú trọng đến hướng dẫn các kỹ năng tổ chức sản xuất, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của nhà nước và của địa phương.
+ Mô hình tổ chức, nội dung hoạt động và cơ chế đầu tư cho hoạt động khuyến nông còn thiếu tính thống nhất; hệ thống.

+ Hoạt động khuyến nông chưa đáp ứng được nhu cầu đa dạng của các nhóm đối tượng nông dân khác nhau. Hoạt động khuyến nông mới tập trung vào xây dựng mô hình để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, chưa có nhiều mô hình tổng hợp, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, tổ chức quản lý sản xuất, xúc tiến thị trường.

 Để khắc phục những hạn chế trên, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác khuyên nông tại địa phương; cần thiết phải xây dựng các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển khuyến nông dài hạn phù hợp với chiến lược phát triển của ngành, phục vụ đa mục tiêu theo các nhóm đối tượng hưởng lợi, các địa bàn sản xuất khác nhau, góp phần thực hiện các Chương trình, đề án trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT như: Chương trình đảm bảo vệ sinh an toàn nông sản thực phẩm; Chương trình sản xuất theo Viet GAP; Chương trình xây dựng nông thôn mới; Chương trình phòng chống và ứng phó với biến đổi khí hậu; đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp…

II. Căn cứ pháp lý xây dựng chương trình

- Căn cứ nghị định 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Liên Bộ Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông;
- Căn cứ Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020;
- Căn cứ Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tinh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống nghiên cứu, chuyển giao, sản xuất, cung ứng giống nông lâm thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020; 

- Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 21 tháng 04 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020;
- Căn cứ Quyết định số 32 /2016/QĐ-UBND ngày 23  tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế  giai đoạn 2016-2020.

- Căn cứ Công văn số 7652/UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh về việc xây dựng Chương trình Khuyến nông trọng điểm giai đoạn 2017-2020;

- Căn Quyết định 149/QĐ-SNNPTNT ngày 22/3/2017 về việc phê duyệt đề cương Chương trình Khuyến nông trọng điểm giai đoạn 2017-2020

- Căn cứ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định các định mức kinh tế, kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất nông lâm ngư nghiệp.
B. MỤC TIÊU

I.Mục tiêu tổng quát

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong đó chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo hướng hữu cơ, tiêu chuẩn VietGAP, an toàn vệ sinh thực phẩm, theo chuổi giá trị. Góp phần thúc đẩy nông nghiệp phát triển thành vùng tập trung sản xuất hàng hóa.
II. Mục tiêu cụ thể
Xây dựng 05 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản gắn với đào tạo chuyển giao công nghệ, hướng dẫn kỹ thuật cho người sản xuất.

C. NỘI DUNG CÁC DỰ ÁN
I . Các hoạt động chính trong các dự án
1. Xây dựng mô hình
Mô hình trình diễn là phương pháp chuyển giao tiến bộ KHKT tới hộ nông ngư dân nhanh nhất, đồng thời là hình mẫu để nông ngư dân áp dụng vào sản xuất đại trà. Việc xây dựng các mô hình trình diễn là điều kiện thuận lợi để người nông dân tiếp cận và áp dụng có hiệu quả những kỹ thuật mới vào sản xuất, tăng thu nhập và cải thiện đời sống. Kết quả của việc thực hiện mô hình là cơ sở thực tế để ngành và các địa phương có định hướng phát triển sản xuất trong thời gian tới.
2. Tập huấn kỹ thuật
Tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật nông nghiệp là một trong những hoạt động quan trọng của công tác khuyến nông nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm sản xuất cho nông dân, hướng dẫn các kỹ năng tổ chức sản xuất, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của nhà nước và của địa phương qua đó thúc đẩy hiệu quả sản xuất.

3. Thông tin tuyên truyền
Là một trong những nội dung chính của hoạt động khuyến nông. Nội dung chủ yếu trong dự án là xây dựng các chuyên mục truyền hình, bản tin, bài viết; tổ chức các hội nghị đầu bờ, hội nghị tổng kết nhằm giới thiệu, quảng bá các hoạt động khuyến nông để mọi người biết và áp dụng.

4. Một số hoạt động khác 

Tùy yêu cầu của từng dự án, có một số nội dung như hỗ trợ phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ nhân rộng mô hình…

II. Các dự án cụ thể
1.Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông sản (gạo chất lượng) theo hướng an toàn gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm
1.1. Mục tiêu
-  Xây dựng mô hình liên kết giữa các nông hộ, nhóm nông hộ với HTX, với doanh nghiệp trong sản xuất sản xuất và tiêu thụ lúa gạo chất lượng cao, theo hướng an toàn; tạo ra một số vùng sản xuất lúa tập trung có hiệu quả cao, đào tạo  một lớp nông dân  điển hình cho những nông dân khác học tập và làm theo tại một số vùng sản xuất lúa trọng điểm của tỉnh.
 - Nâng cao kỹ năng sản xuất lúa chất lượng theo hướng an toàn. Mô hình có khả năng chuyển giao và nhân rộng ra sản xuất.

- Trong 3 năm thực hiện Dự án (2018-2020), hàng năm tổ chức triển khai xây dựng 6 mô hình liên kết sản xuất, cung ứng và tiêu thụ lúa chất lượng cao theo hướng an toàn tại 6 huyện, thị xã với quy mô 20 ha/mô hình/vụ. Tổng diện tích thực hiện 720 ha.

 - Đào tạo, tập huấn về kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng theo hướng an toàn cho khoảng 2.880 lượt nông dân trực tiếp tham gia mô hình;  

- Tổ chức thông tin tuyên truyền về kỹ thuật sản xuất lúa gạo theo hướng an toàn và hiệu quả thông qua các hội nghị đầu bờ gắn với mô hình trình diễn.

- Thực hiện các chuyên mục truyền hình về sản xuất và tiêu thụ lúa gạo. Quy mô 02 chuyên mục/vụ; tổng số có 12 chuyên mục thực hiện.

- Hỗ trợ xây dựng và đăng ký 02 nhãn hiệu  gạo chất lượng cao, các Pano, biển hiệu quảng bá cho đơn vị tiêu thụ lúa gạo có liên kết với các đơn vị sản xuất.
1.2. Nội dung
1.2.1. Hoạt động xây dựng mô hình trình diễn
- Tổng diện tích thực hiện trong 3 năm: 720 ha với 18 điểm xây dựng mô hình, trong đó: 

        + Năm 2018: Diện tích 240 ha /6 mô hình/2 vụ

        + Năm  2019: Diện tích 240 ha /6 mô hình/2 vụ 

        + Năm 2020: Diện tích 240 ha /6 mô hình/2 vụ 

     -  Địa điểm: Bố trí những vùng:

+ Đất có độ phì khá, điều kiện tưới tiêu chủ động, tập trung; 

+ Sản phẩm lúa gạo có tính hàng hoá;

+ Người dân có trình độ canh tác khá.

+ Có đủ điều kiện để tổ chức liên kết bền vững giữa các nông hộ, các nhóm hộ với các HTX nông nghiệp, các doanh nghiệp trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo. 

Dự án sẽ triển khai tại các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc và các thị xã Hương Trà, Hương Thủy.


1.2.2. Tập huấn kỹ thuật 


Tổ chức các lớp tập huấn gắn với các mô hình trình diễn. Do diện tích sản xuất mỗi mô hình khá lớn, số hộ tham gia nhiều .


- Số lớp dự kiến: 02 lớp/mô hình/vụ. Tổng số lớp tập huấn sẽ là 72 lớp.


- Số người tham gia: Tùy theo địa phương bố trí số lượng người tham gia tập huấn từ 30-45 người /lớp, trung bình 40 người/lớp. Tổng số lượt người dự kiến tham gia tập huấn 2.880 người. 


- Thời gian tập huấn 02 ngày/lớp.


- Nội dung tập huấn:



* Kỹ thuật sản xuất lúa  theo hướng an toàn,



* Kỹ thuật thâm canh các giống lúa chất lượng.


1.2.3. Về xây dựng mô hình liên kết: Tổ chức các cuộc họp giữa nông dân, HTX, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp để thống nhất xây dựng nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên tham gia trong mối liên kết.

1.2.4. Hoạt động thông tin tuyên truyền
     Mục đích của hoạt động này nhằm tổng kết, đánh giá hiệu quả của mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo, hiệu quả của việc đưa các giống lúa chất lượng cao vào sản xuất để tuyên truyền, quảng bá cho nhiều nông dân trong vùng biết đến mô hình để tham quan học tập và làm theo mô hình. Bao gồm các hoạt động sau:

    
i . Xây dựng các bảng giới thiệu mô hình  

     Bố trí các bảng giới thiệu mô hình tại mỗi điểm trình diễn,


ii. Xây dựng các chuyên mục truyền hình: Phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên mục phát trên sóng truyền hình, 01 chuyện mục/mô hình/vụ.


iii.  Các bản tin, bài viết giới thiệu và quảng bá kết quả các mô hình; 02 tin bài/mô hình/vụ.


iv. Hội nghị đầu bờ: Mỗi mô hình sẽ tổ chức một hội nghị đầu bờ tại điểm mô hình vào cuối năm. Số lượng đại biểu tham gia 45 đại biểu/HN. Tổng số HN tổ chức là 18 hội nghị.


1.2.5. Hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm

- Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu gạo, biển quảng cáo, bao bì cho 02 đơn vị liên kết tiêu thụ lúa gạo.
1.3. Tiến độ thực hiện
	TT
	Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện
	Quy mô, địa điểm
	Thời gian (bắt đầu,
 kết thúc)
	Tổ chức,

cá nhân, 
thực hiện

	Năm 2018

	I
	Xây dựng mô hình 
	240 ha, tại 6 huyện thị xã
	12/2017 -9/2018
	TTKN tỉnh, các HTX

	II
	Tập huấn kỹ thuật 
	24 lớp, tại 6 huyện thị xã
	12/2017 và 5/2018
	TTKN tỉnh, các HTX

	III
	Thông tin  tuyên truyền
	
	
	

	1
	Bảng mô hình 
	12 bảng tại các mô hình
	2/2018 và 7/2018
	TTKN tỉnh

	2
	Chuyên mục truyền hình
	04 c/mục
	01-12/2018
	TTKN tỉnh, đài TRT

	3
	Viết tin bài
	12 tin bài
	01-12/2018
	TTKN tỉnh, 

	4
	Hội nghị đầu bờ 
	12 HN tại các mô hình
	4-5/2018 và 8/2018
	TTKN tỉnh, các HTX

	IV
	Hội nghị xúc tiến liên kết
	6 HN tại 6 huyện thị xã
	02-3/2018
	TTKN tỉnh, các HTX, đơn vị tiêu thụ

	V
	Chi hỗ trợ tiêu thụ
	
	
	

	
	Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu hàng hóa
	01 nhãn hiệu
	6-12/2018
	TTKN tỉnh,  đơn vị tiêu thụ

	Năm 2019

	I
	Xây dựng mô hình 
	240 ha, tại 6 huyện thị xã
	12/2018 -9/2019
	TTKN tỉnh, các HTX

	II
	Tập huấn kỹ thuật 
	24 lớp, tại 6 huyện thị xã
	12/2018 và 5/2019
	TTKN tỉnh, các HTX

	III
	Thông tin  tuyên truyền
	
	
	

	1
	Bảng mô hình 
	12 bảng tại các mô hình
	2/2019 và 7/2019
	TTKN tỉnh

	2
	Chuyên mục truyền hình
	04 c/mục
	01-12/2019
	TTKN tỉnh, đài TRT

	3
	Viết tin bài
	12 tin bài
	01-12/2019
	TTKN tỉnh, 

	4
	Hội nghị đầu bờ 
	12 HN tại các mô hình
	4-5/2019 và 8/2019
	TTKN tỉnh, các HTX

	IV
	Hội nghị xúc tiến liên kết
	6 HN tại 6 huyện thị xã
	02-3/2019
	TTKN tỉnh, các HTX, đơn vị tiêu thụ

	V
	Chi hỗ trợ tiêu thụ
	
	
	

	1
	Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu hàng hóa
	01 nhãn hiệu
	6-12/2019
	TTKN tỉnh,  đơn vị tiêu thụ

	2
	Hỗ trợ làm pano cho  cửa hàng 
	06 cái tại các cửa hàng 
	2-3/2019
	TTKN tỉnh,  đơn vị tiêu thụ

	3
	Hỗ trợ in ấn  bao bì
	2.000
	2-4/2019
	TTKN tỉnh,  đơn vị tiêu thụ

	Năm 2020

	I
	Xây dựng mô hình 
	240 ha, tại 6 huyện thị xã
	12/2019 -9/2020
	TTKN tỉnh, các HTX

	II
	Tập huấn kỹ thuật 
	24 lớp, tại 6 huyện thị xã
	12/2018 và 5/2020
	TTKN tỉnh, các HTX

	III
	Thông tin  tuyên truyền
	
	
	

	1
	Bảng mô hình 
	12 bảng tại các mô hình
	2/2020 và 7/2020
	TTKN tỉnh

	2
	Chuyên mục truyền hình
	04 c/mục
	01-12/2020
	TTKN tỉnh, đài TRT

	3
	Viết tin bài
	12 tin bài
	01-12/2020
	TTKN tỉnh, 

	4
	Hội nghị đầu bờ 
	12 HN tại các mô hình
	4-5/2020 và 8/2020
	TTKN tỉnh, các HTX

	IV
	Hội nghị xúc tiến liên kết
	6 HN tại 6 huyện thị xã
	02-3/2020
	TTKN tỉnh, các HTX, đơn vị tiêu thụ


2.  Dự án hỗ trợ phát triển đàn bò lai giai đoạn 2017 -2020

2.1. Mục tiêu
- Phát triển đàn bò lai trên địa bàn theo hướng nâng cao số lượng và chất lượng, từng bước đáp ứng nhu cầu thịt bò chất lượng cao trên địa bàn tỉnh. 


- Nâng cao năng lực kỹ thuật cho nông dân trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng bò lai để đạt hiệu quả kinh tế cao, tăng thêm thu nhập cho nông dân.

- Trong 4 năm thực hiện dự án có 15.000 bò cái được thụ tinh nhân tạo với tinh các giống bò Brahman, BBB, Red Angus...dự kiến có 12.000 bò lai ra đời(Tỷ lệ bò lai ra đời do TTNT đạt 80% so với tổng số bò cái được TTNT).


- Có 40 hộ chuyển phương thức nuôi bò lai chăn thả quảng canh sang phương thức nuôi thâm canh, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật để nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi bò.


 
- Có 40 dẫn tinh viên trên địa bàn tỉnh được nâng cao năng lực kỹ thuật thụ tinh nhân tạo thông qua các lớp tập huấn ngắn hạn; 


- Có 1.800 nông dân nuôi bò được nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng bò, trồng cỏ cao sản, chế biến thức ăn và phòng chống dịch bệnh cho bò thông qua các lớp tập huấn kỹ thuật.

2.2. Nội dung dự án
2.2.1. Đào tạo tập huấn 

- Tập huấn nâng cao năng lực cho Dẫn tinh viên: Tập huấn nâng cao cho các dẫn tinh viên về các nội dung: Kỹ thuật thiến bò đực cóc, phát hiện động dục ở bò, xác định thời điểm phối giống thích hợp để đạt tỷ lệ đậu thai cao, phương pháp khám thai và điều trị bệnh về sinh sản ở bò, công tác giám định bình tuyển giống bò. Số lượng 02 lớp, số học viên được tập huấn là 40 người (20 người/lớp), thời lượng mỗi lớp tập huấn 4 ngày/lớp.

- Tập huấn cho nông dân: Tập huấn cho nông dân nuôi bò về nội dung Kỹ thuật theo dõi phát hiện động dục và phối giống cho bò cái, chăm sóc nuôi dưỡng bò mẹ mang thai và bê lai, kỹ thuật trồng cỏ cao sản, nuôi bò lai thâm canh. Số lượng 60 lớp, 1.800 người tham dự (30 người/lớp), tổ chức tại các xã, phường có số lượng đàn bò nhiều, có điều kiện phát triển chăn nuôi bò lai.
2.2.2. Xây dựng mô hình nuôi bò lai thâm canh 
- Xây dựng 20 mô hình/20 hộ nuôi bò lai thâm canh với quy mô 100 con tại 8-10 xã áp dụng tốt thụ tinh nhân tạo (TTNT) và có khả năng nuôi bò thâm canh. Thời gian thực hiện vào năm 2018 và 2019.

- Tiêu chí chọn vùng thực hiện mô hình: Những địa phương có nhiều hộ nuôi bò lai và đang áp dụng tốt TTNT cho bò nhưng thiếu đồng cỏ chăn thả, có điều kiện đất đai để phát triển trồng cỏ, có nhiều phụ phế phẩm nông nghiệp để chế biến dự trữ làm thức ăn cho bò.
- Tiêu chí chọn hộ tham gia: 

· Hộ tự nguyện xin tham gia mô hình.

· Đang nuôi bò lai và áp dụng TTNT cho bò hàng năm.

· Chăm sóc nuôi dưỡng bò tốt.

· Có chuồng trại đảm bảo để nuôi bò thâm canh.

· Có điều kiện nhân lực, có vật tư đối ứng để thực hiện mô hình.

· Sẳn sàng áp dụng các kỹ thuật yêu cầu của mô hình.

2.2.3. Hỗ trợ vật tư, dụng cụ phối giống

i. Hỗ trợ dụng cụ phục vụ cho công tác phối giống
- Mua  15 bình nitơ công tác loại 3,15 lít, 15 súng bắn tinh để cấp cho dẫn tinh viên thực hiện công tác phối giống tại các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh; 

- Mua 02 bình nitơ 18 lít để vận chuyển cho 2 huyện Nam Đông, A Lưới;

- Mua  04 bình nitơ loại 47 lít để lưu giữ nitơ và bảo quản tinh tại kho.

ii. Hỗ trợ vật tư phối giống
- Hỗ trợ vật tư (tinh bò, ni tơ bảo quản, các dụng cụ khác) để phối giống cho  15.000  bò cái, trong đó có khoảng 3.000 con phối bằng tinh bò nhập khẩu. Thực hiện từ 2017 -2020.

- Bình tuyển bò cái đạt tiêu chuẩn để phối tinh bò thịt cao sản nhập ngoại (BBB, Red Angus): Quy mô 200 con đạt tiêu chuẩn/năm (tổng 600 con/3 năm 2018-2020);
- Địa bàn thực hiện TTNT bò: Toàn tỉnh.
2.2.4.  Hỗ trợ nhân rộng mô hình nuôi bò lai thâm canh
Hỗ trợ nhân rộng mô hình nuôi bò lai thâm canh với khoảng 20 hộ, quy mô 100 con. Địa điểm tại các địa phương đã thực hiện mô hình trong năm trước. Thực hiện năm 2019-2020
2.2.5.  Hội nghị hội thảo
- Mô hình nuôi bò lai thâm canh: Tổ chức 4 hội nghị tổng kết  mô hình nuôi bò lai thâm canh ở quy mô cụm xã hoặc huyện.

- Hoạt động hỗ trợ thụ tinh nhân tạo bò: Tổ chức  hội nghị tổng kết cuối năm và triển khai kế hoạch năm mới ở tỉnh. Tổng số có 04 hội nghị.

2.3. Tiến độ thực hiện

	TT
	Các nội dung, công việc thực hiện chủ yếu


	Sản phẩm

phải đạt
	Thời gian

(BĐ-KT)
	Người, cơ quan thực hiện

	1
	Phê duyệt dự án
	
	7-8/2017
	UBND Tỉnh

	2
	Hội nghị triển khai
	
	8-9/2017
	Sở NN và PTNT

Trung tâm KN

	3
	Tập huấn nâng cao kỹ thuật thụ tinh nhân tạo bò cho các dẫn tinh viên đang hoạt động
	2 lớp/40 người tham gia
	9-10/2017
	Trung tâm KN

	4
	Mua vật tư, trang thiết bị phối giống TTNT bò
	- Mua 2.000 tinh cọng rạ giống bò chuyên thịt, trong đó  có 500 liều tinh nhập ngoại

- Ống gen, găng tay (Nhật): 2.000 bộ.
	9-12/2017
	- Trung tâm KN


	5
	Tổ chức bình tuyển bò cái
	Bình tuyển 200 bò cái
	9-12/2017
	- Trung tâm KN
- UBND các xã/ phường
- Dẫn tinh viên

	6
	- Tổ chức phối giống năm 2017
	- Khoảng 1.000 bò cái được phối giống
	9/2017-12/2017
	- Trung tâm KN
- Phòng NN và PTNT, trạm Khuyến nông huyện

- UBND các xã/ phường
- Dẫn tinh viên

	7
	Tập huấn cho nông dân về nội dung Kỹ thuật theo dõi phát hiện động dục và phối giống cho bò cái, chăm sóc nuôi dưỡng bò mẹ mang thai và bê lai năm 2017
	15 lớp/15 xã, 30 người/lớp
	10-12/2017
	- Trung tâm KN
- Trạm Khuyến nông huyện

	8
	Hội nghị tổng kết năm 2017 triển khai 2018
	1 hội nghị ở Tỉnh
	
	- Trung tâm KN
- Phòng NN và PTNT, Phòng Kinh tế, trạm Khuyến nông huyện, thị
- Dẫn tinh viên

	9
	Bình tuyển bò cái sinh sản
	-200 bò cái đạt tiêu chuẩn
	1-2/2018
	- Trung tâm KN
- UBND các xã/ phường
- Dẫn tinh viên

	10
	Mua vật tư, trang thiết bị phối giống TTNT bò
	- Mua 8.500 tinh cọng rạ giống bò chuyên thịt, trong đó có 1.500 liều tinh nhập ngoại

- Ông gen, găng tay (Nhật): 8.500 bộ.
- Súng bắn tinh (Pháp): 15 cái

- Bình nitơ 3,15 lít (TQ): 15 cái
- Bình nitơ 18 lít (TQ): 02 cái
- Bình nitơ 37 lít (TQ): 02 cái
	1/2018
	- Trung tâm KN


	11
	Tổ chức phối giống năm 2018
	Khoảng  4.000 bò cái được phối giống
	1/2018-12/2018
	- Trung tâm KN
- Phòng NN và PTNT, trạm Khuyến nông huyện

- UBND các xã/ phường
- Dẫn tinh viên

	12
	Tập huấn cho nông dân về nội dung Kỹ thuật theo dõi phát hiện động dục và phối giống cho bò cái, chăm sóc nuôi dưỡng bò mẹ mang thai và bê lai năm 2018
	15 lớp/15 xã, 30 người/lớp
	1-6/2018
	- Trung tâm KN
- Trạm Khuyến nông huyện

	13
	Xây dựng mô hình chăn nuôi bò lai thâm canh năm 2018
	Xây dựng 10 hộ nuôi bò lai thâm canh, quy mô nuôi 5-6 con/hộ.
	2-12/2018
	- Trung tâm KN
- Trạm Khuyến nông huyện
- UBND xã

	14
	Hội nghị tổng kết nhân rộng mô hình nuôi bò lai thâm canh năm 2018
	2 hội nghị ở xã (liên xã)
	12/2018
	- Trung tâm KN
- Phòng NN và PTNT, Phòng Kinh tế, trạm Khuyến nông huyện, thị

	15
	Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai 2019
	1 hội nghị ở Tỉnh
	12/2018
	- Trung tâm KN
- Phòng NN và PTNT, Phòng Kinh tế, trạm Khuyến nông huyện, thị
- Dẫn tinh viên

	16
	Mua vật tư, trang thiết bị phối giống TTNT bò
	- Mua 9.500 tinh cọng rạ giống bò chuyên thịt, trong đó có 2.000 liều tinh nhập ngoại

- Ông gen, găng tay (Nhật): 9.500 bộ.

- Bình nitơ 37 lít (TQ): 02 cái
	1/2019
	- Trung tâm KN


	17
	Bình tuyển bò cái sinh sản
	-200 bò cái đạt tiêu chuẩn
	1-2/2019
	- Trung tâm KN
- UBND các xã/ phường
- Dẫn tinh viên

	18
	Tổ chức phối giống năm 2019
	Khoảng  4.500 bò cái được phối giống
	1/2019-12/2019
	- Trung tâm KN
- Phòng NN và PTNT, trạm Khuyến nông huyện

- UBND các xã/ phường
- Dẫn tinh viên

	19
	Nhân rộng mô hình nuôi bò lai thâm canh cho các địa phương thực hiện năm 2018
	10 hộ nuôi bò lai thâm canh, quy mô nuôi 5-6 con/hộ.
	2-12/2019
	- Trung tâm KN
- Trạm Khuyến nông huyện

- UBND xã

	20
	Xây dựng mô hình chăn nuôi bò lai thâm canh năm 2019
	Xây dựng 10 hộ nuôi bò lai thâm canh, quy mô nuôi 5-6 con/hộ.
	2-12/2019
	- Trung tâm KN
- Trạm Khuyến nông huyện
- UBND xã

	21
	Tập huấn cho nông dân về nội dung Kỹ thuật theo dõi phát hiện động dục và phối giống cho bò cái, chăm sóc nuôi dưỡng bò mẹ mang thai và bê lai năm 2019
	15 lớp/15 xã, 30 người/lớp
	1-5/2019
	- Trung tâm KN
- Trạm Khuyến nông huyện

	22
	Hội nghị tổng kết nhân rộng mô hình nuôi bò lai thâm canh năm 2019
	2 hội nghị ở xã (liên xã)
	12/2019
	- Trung tâm KN
- Phòng NN và PTNT, Phòng Kinh tế, trạm Khuyến nông huyện, thị
- UBND xã

- Nông dân

	23
	Hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai 2020
	1 hội nghị ở Tỉnh
	12/2019
	- Sở NN và PTNT

- Trung tâm KN
- Phòng NN và PTNT, Phòng Kinh tế, trạm Khuyến nông huyện, thị
- Dẫn tinh viên

	24
	Mua vật tư, trang thiết bị phối giống TTNT bò
	- Mua 10.000 tinh cọng rạ giống bò chuyên thịt, trong đó có 1.500 liều tinh nhập ngoại

- Ông gen, găng tay (Nhật): 10.000 bộ.
	1/2020
	- Trung tâm KN


	25
	Tổ chức phối giống năm 2020
	Khoảng  5.000 bò cái được phối giống
	1/2020-12/2020
	- Trung tâm KN
- Phòng NN và PTNT, trạm Khuyến nông huyện

- UBND các xã/ phường
- Dẫn tinh viên

	26
	Nhân rộng mô hình nuôi bò lai thâm canh cho các địa phương thực hiện năm 2019
	10 hộ nuôi bò lai thâm canh, quy mô nuôi 5-6 con/hộ.
	2-12/2020
	- Trung tâm KN
- Trạm Khuyến nông huyện
- UBND xã

	27
	Tập huấn cho nông dân về nội dung Kỹ thuật theo dõi phát hiện động dục và phối giống cho bò cái, chăm sóc nuôi dưỡng bò mẹ mang thai và bê lai năm 2020
	15 lớp/10 xã, 30 người/lớp
	1-4/2020
	- Trung tâm KN
- Trạm Khuyến nông huyện

	28
	Hội nghị tổng kết dự án
	1 hội nghị tổ chức ở Tỉnh
	12/2020
	- UBND Tỉnh

- Sở NN và PTNT

- Trung tâm KN
- Các sở liên quan

- Các huyện

- Đại diện nông dân


3.  Dự án hỗ trợ phát triển các đối tượng thủy sản có giá trị, theo hướng an toàn ở vùng đầm phá Tam Giang- Cầu Hai
3.1. Mục tiêu 

Căn cứ vào đặc điểm cụ thể của từng tiểu vùng sinh thái trên đầm phá Tam Giang - Cầu Hai và kết quả đạt được của việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản thời gian qua để xây dựng các mô hình nuôi, cụ thể là:

+ Mô hình nuôi tôm Sú an toàn sử dụng hợp lý chế phẩm sinh học tại  các xã có hệ thống ao nuôi đảm bảo (có hệ thống ao chứa, xử lý) ở vùng cao triều các huyện Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền và thị xã Hương Trà;
+ Mô hình nuôi xen ghép (cá Đối, Cua là đối tượng chính) tại các xã có hệ thống ao nuôi đảm bảo, nằm vùng hạ triều và trung triều thuộc huyện Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền;
+ Mô hình nuôi cua thương phẩm từ nguồn giống sinh sản nhân tạo tại các xã có diện tích nuôi ở những vùng hạ triều, trung triều có độ mặn ổn định từ 10%0 trở lên, ao có độ sâu vừa phải, nền đáy cát hoạt cát bùn, có nguồn nước cấp chủ động thuộc huyện Phú Vang, Quảng Điền và thị xã Hương Trà 
Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về kỹ thuật cho người dân ở các xã tham gia thực hiện mô hình.

Tổ chức các hội nghị đầu bờ, tham quan học tập mô hình.
3.2. Các nội dung chính
3.2.1. Đào tạo tập huấn
 Tổ chức tập huấn cho nông dân tại các điểm thực hiện mô hình về kỹ thuật nuôi trồng các đối tượng thủy hải sản. Có 10 lớp tập huấn được tổ chức theo từng loại mô hình ở quy mô huyện, trong đó có 04 lớp về kỹ thuật nuôi tôm sú sử dụng chế phẩm sinh học; 03 lớp về kỹ thuật nuôi xen ghép các đối tượng nước lợ (cá Đối và Cua là đối tượng chính); 03 lớp về kỹ thuật nuôi cua thương phẩm từ nguồn giống sinh sản nhân tạo. Tổng số nông dân tham gia tập huấn 300 người (30 người/lớp).

3.2.2. Xây dựng mô hình
+ Mô hình nuôi tôm Sú an toàn sử dụng hợp lý chế phẩm sinh học tại 05 xã có hệ thống ao nuôi đảm bảo (có hệ thống ao chứa, xử lý) ở vùng cao triều của các huyện Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền và thị xã Hương Trà; Quy mô 05 ha, số hộ dự kiến có 10 hộ tham gia .
+ Mô hình nuôi xen ghép (cá Đối, Cua là đối tượng chính) tại 07 xã có hệ thống ao nuôi đảm bảo,  nằm vùng hạ triều và trung triều thuộc huyện Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền; với diện tích 07 ha và 14 hộ tham gia.
+ Mô hình nuôi cua thương phẩm từ nguồn giống sinh sản nhân tạo tại 06 xã có diện tích nuôi ở những vùng hạ triều, trung triều có độ mặn ổn định từ 10%0 trở lên, ao có độ sâu vừa phải, nền đáy cát hoạt cát bùn, có nguồn nước cấp chủ động thuộc huyện Phú Vang, Quảng Điền và thị xã Hương Trà. Tổng diện tích mô hình là 06 ha, với 12 hộ tham gia 
3.2.3. Thông tin tuyên truyền
i. Hội nghị đầu bờ: Tổ chức tại các xã thực hiện mô hình vào thời điểm chuẩn bị kết thúc mô hình. Có 10 hội nghị được tổ chức theo từng loại mô hình ở quy mô xã, số đại biểu tham gia 30 đại biểu/hội nghị.

ii. Các bản tin truyền hình, bài viết

- Thực hiện 3 bản tin truyền hình tuyên truyền về mô hình nuôi tôm sú sử dụng chế phẩm sinh học; mô hình nâng cao hiệu quả nuôi xen ghép các đối tượng nước lợ; mô hình nuôi cua thương phẩm từ nguồn giống sinh sản nhân tạo.


- Viết 06 bài viết trên trang web khuyến nông: 02 bài/ mô hình
3.2.4.  Hỗ trợ nhân rộng:
Xây dựng phát triển nhân rộng 38 ha  cho hai năm 2019 -2020 bao gồm: 16 ha  mô hình xen ghép ( quy mô 4000m2/hộ x 40 hộ); 8 ha mô hình nuôi Cua thương phẩm từ nguồn giống sinh sản nhân tạo  ( quy mô 2000m2/hộ x 40 hộ); và 14 ha mô hình  nuôi tôm Sú sử dụng chế phẩm sinh học ( quy mô 3.500m2/hộ x 40 hộ) trên các xã thực hiện mô hình. Quy mô nhân rộng 10- 20 hộ/ xã.
3.3. Tiến độ thực hiện
	TT
	Các nội dung, công việc

thực hiện chủ yếu
	Sản phẩm

phải đạt
	Thời gian

(BĐ-KT)

	1
	Triển khai chọn điểm, chọn hộ 

* Mô hình nuôi tôm sú sử dụng chế phẩm sinh học: 

* Mô hình nâng cao hiệu quả trong vùng nuôi xen ghép các đối tượng nước lợ:

* Mô hình nuôi cua thương phẩm từ nguồn giống sinh sản nhân tạo
	* Chọn được ao nuôi đảm bảo các điều kiện:

- Ao nằm trong vùng quy hoạch hoặc được phép nuôi trồng thủy sản
- Ao nuôi ở vùng hạ, trung, cao triều có bờ bao vững chắc, ao giữ được nước, được rào lưới xung quanh, ít bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

- Diện tích ao nuôi từ 3.000 – 5.000m2. Ao có cống cấp và thoát nước riêng biệt. Ưu tiên những hộ nuôi có ao lắng và xử lý nước thải.

* Chọn được ao nuôi đảm bảo các điều kiện:

- Ao nằm trong vùng quy hoạch hoặc được phép nuôi trồng thủy sản

- Ao nuôi ở vùng hạ, trung triều có bờ bao vững chắc, ao giữ được nước, được rào lưới xung quanh, ít bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

- Diện tích ao nuôi từ 3.000 – 5.000m2. Ưu tiên các ao nuôi ở những vùng có bị ô nhiễm, độ mặn thấp.

* Chọn được ao nuôi đảm bảo các điều kiện:
- Ao nuôi nằm trong vùng quy hoạch hoặc được phép nuôi trồng thủy sản

- Ao nuôi ở vùng hạ, trung triều có bờ bao vững chắc, độ mặn ổn định từ 10%0. Ao có diện tích ao nuôi từ 3.000 – 5.000m2có đáy là cát, cát bùn, độ sâu thấp.
	1-3/2018



	
	
	· 
	1-3/2019

	
	
	· 
	1-3/2020

	2
	Xây dựng mô hình thủy sản
	· 
	

	2.1
	Mô hình nuôi tôm sú sử dụng chế phẩm sinh học
	Kết quả mô hình: tỉ lệ sống: 65%, trọng lượng trung bình 40 con/kg.

Người tham gia mô hình nắm được quy trình nuôi tôm sú sử dụng chế phẩm sinh học để tiếp tục áp dụng sau khi thực hiện mô hình. 

Hình thành vùng nuôi chuyên tôm sú sử dụng chế phẩm sinh học tại tỉnh Thừa Thiên Huế
	3-8/2018

	
	
	· 
	3-8/2019



	
	
	· 
	3-8/2020

	2.2
	Mô hình nâng cao hiệu quả trong vùng nuôi xen ghép các đối tượng nước lợ  (cá Đối và Cua là đối tượng chính)
	Kết quả mô hình: Cua: tỉ lệ sống: 50%, trọng lượng trung bình 4 con/kg; Cá đối: tỉ lệ sống: tỉ lệ sống: 50%, trọng lượng trung bình 4 con/kg.

Người tham gia mô hình nắm được quy trình nuôi xen ghép để tiếp tục áp dụng sau khi thực hiện mô hình. 

Hình thành vùng nuôi xen nghép các đối tượng nước lợ (cá đối và cua) ở những vùng có độ mặn thấp.
	3-10/2018

	
	
	
	3-10/2019

	
	
	
	3-10/2020

	2.3
	Mô hình nuôi cua thương phẩm từ nguồn giống sinh sản nhân tạo
	Kết quả mô hình: Cua tỉ lệ sống: 50%, trọng lượng trung bình 4 con/kg.

Người tham gia mô hình nắm được quy trình nuôi cua thương phẩm từ nguồn giống sinh sản nhân tạo để tiếp tục áp dụng sau khi thực hiện mô hình. 

Hình thành vùng chuyên nuôi cua thương phẩm từ nguồn giống sinh sản nhân tạo tại tỉnh Thừa Thiên Huế
	3-8/2018

	
	
	
	3-8/2019

	
	
	
	3-8/2020

	3
	Phát triển nhân rộng mô hình
	Nhân rộng  cho 120 hộ triển khai thực hiện 03 loại mô hình 
	2019-2020

	3.1
	Mô hình nuôi tôm sú sử dụng chế phẩm sinh học
	20 hộ nuôi được nhân rộng  trên 2 xã  triển khai năm 2018
	2019

	
	
	20 hộ nuôi được nhân rộng  trên  01xã   được triển khai năm 2019
	2020

	3.2
	Mô hình nâng cao hiệu quả trong vùng nuôi xen ghép các đối tượng nước lợ  (cá Đối và Cua là đối tượng chính)
	20 hộ nuôi được nhân rộng  trên 2 xã  triển khai năm 2018
	2019

	
	
	20 hộ nuôi được nhân rộng  trên  01xã   được triển khai năm 2019
	2020

	3.3
	Mô hình nuôi cua thương phẩm từ nguồn giống sinh sản nhân tạo
	20 hộ nuôi được nhân rộng  trên 2 xã  triển khai năm 2018
	2019

	
	
	20 hộ nuôi được nhân rộng  trên  01xã   được triển khai năm 2019
	2020

	4
	Đào tạo tập huấn
	
	

	4.1
	Tập huấn kỹ thuật nuôi tôm sú sử dụng chế phẩm sinh học
	3lớp x 30 người/lớp= 90 người tham gia, thời gian 2 ngày/lớp
	Từ 1-3/2018 đến 1-3/2020

	
	
	1lớp x 30 người/lớp= 30 người tham gia, thời gian 2 ngày/lớp
	1-3/2018

	
	
	1lớp x 30 người/lớp= 30 người tham gia, thời gian 2 ngày/lớp
	1-3/2019

	
	
	1lớp x 30 người/lớp= 30 người tham gia, thời gian 2 ngày/lớp
	1-3/2020

	4.2
	Tập huấn kỹ thuật nuôi xen ghép các đối tượng nước lợ  (cá Đối và Cua là đối tượng chính)
	3lớp x 30 người/lớp= 90 người tham gia, thời gian 2 ngày/lớp
	Từ 1-3/2018 đến 1-3/2020

	
	
	1lớp x 30 người/lớp= 30 người tham gia, thời gian 2 ngày/lớp
	1-3/2018

	
	
	1lớp x 30 người/lớp= 30 người tham gia, thời gian 2 ngày/lớp
	1-3/2019

	
	
	1lớp x 30 người/lớp= 30 người tham gia, thời gian 2 ngày/lớp
	1-3/2020

	4.3
	Tập huấn kỹ thuật nuôi cua thương phẩm từ nguồn giống sinh sản nhân tạo
	3 lớp x 30 người/lớp= 90 người tham gia, thời gian 2 ngày/lớp
	Từ 1-3/2018 đến 1-3/2020

	
	
	1lớp x 30 người/lớp= 30 người tham gia, thời gian 2 ngày/lớp
	1-3/2018

	
	
	1lớp x 30 người/lớp= 30 người tham gia, thời gian 2 ngày/lớp
	1-3/2019

	
	
	1lớp x 30 người/lớp= 30 người tham gia, thời gian 2 ngày/lớp
	1-3/2020

	5


	Sơ kết, hội nghị đầu bờ


	Báo cáo chuyên đề


	

	5.1
	Mô hình nuôi tôm sú sử dụng chế phẩm sinh học
	3hội nghị x 30 người/hn= 120 người tham gia
	từ tháng 8/2018 đến tháng 9/2020

	
	
	1hội nghị x 30 người/hn= 30 người tham gia
	8-9/2018

	
	
	1 hội nghị x 30 người/hn= 30 người tham gia
	8-9/2019

	
	
	1hội nghị x 30 người/hn= 30 người tham gia
	8-9/2020

	5.2
	Mô hình nâng cao hiệu quả trong vùng nuôi xen ghép các đối tượng nước lợ  (cá Đối và Cua là đối tượng chính)
	3 hội nghị x 30 người/hn= 90 người tham gia
	từ tháng 10/2018  đến tháng 11/2020

	
	
	1 hội nghị x 30 người/hn= 30 người tham gia
	10-11/2018

	
	
	1 hội nghị x 30 người/hn= 30 người tham gia
	10-11/2019

	
	
	1 hội nghị x 30 người/hn= 30 người tham gia
	10-11/2020

	5.3
	Mô hình nuôi cua thương phẩm từ nguồn giống sinh sản nhân tạo
	3 hội nghị x 30 người/hn= 90 người tham gia
	từ tháng 8/2018  đến tháng 9/2020

	
	
	1 hội nghị x 30 người/hn= 30 người tham gia
	8-9/2018

	
	
	1 hội nghị x 30 người/hn= 30 người tham gia
	8-9/2019

	
	
	1 hội nghị x 30 người/hn= 30 người tham gia
	8-9/2020


4. Dự án hỗ trợ phát triển bền vững cây đặc sản bưởi Thanh trà

4.1. Mục tiêu
· Nâng cao năng suất, chất lượng Thanh Trà tiến tới sản xuất theo hướng hàng hoá; ổn định, bền vững. 

· Xây dựng 3 mô hình trồng mới thanh trà theo hướng VietGap

· Xây dựng 15 mô hình thâm canh bền vững cây thanh trà có áp dụng công nghệ cao, các giải pháp kỹ thuật tiên tiến  để cải tạo, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên vườn cây thanh trà đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao.

· 1.000 hộ nông dân được huấn luyện về kỹ thuật trồng, chăm sóc Thanh Trà đạt năng suất, chất lượng cao.

· Tổ chức các hội thi trái ngon từ cấp xã đến cấp tỉnh.

· Tổ chức tuyên truyền nhân rộng những kết quả đạt được của mô hình. 
4.2.  Các nội dung
4.2.1. Đào tạo tập huấn: Tổ chức tập huấn kết hợp với xây dựng mô hình và tập huấn nhân rộng tại các địa bàn trọng điểm cũng như các địa bàn có trồng thanh trà trên toàn tỉnh:

+ Mô hình trồng mới theo hướng GAP: tập huấn 120 nông dân trong và ngoài mô hình. (360 người/9 lớp/3năm)

+ Mô hình thâm canh bền vững cây thanh trà: tập huấn với 600 nông dân trong và ngoài mô hình. (600 người/15 lớp/3 năm)

+ Tập huấn nhân rộng kỹ thuật thâm canh bền vững cây thanh trà cho những  đơn vị không bố trí xây dựng mô hình với 200 nông dân tham gia (5 lớp) 

4.2.2. Xây dựng mô hình 

- Hỗ trợ xây dựng mô hình trồng mới với quy mô 3ha/3 điểm theo hướng VietGAP tại Hương Thủy, Hương Trà; thực hiện từ 2017-2020. 
- Xây dựng mô hình thâm canh bền vững cây thanh trà tại các địa phương có diện tích lớn như Dương Hòa, Hương Thọ, Thủy Biều, Hương Vân, Phong Thu. Tổng diện tích 15 ha (01 ha/xã/năm). 
        + Năm 2018: Diện tích 05 ha /5 mô hình/5 xã

        + Năm 2019: Diện tích 05 ha /5 mô hình/5 xã

        + Năm 2020: Diện tích 05 ha /5 mô hình/5 xã

4.2.3. Thông tin truyên truyền

- Xây dựng phim hướng dẫn kỹ thuật trồng thanh trà, in sao 1000 đĩa phát cho nông dân;

- Xây dựng 5 chuyên mục phát trên truyền hình

- Viết các tin bài đăng trên trang Web của đơn vị (10 tin bài )

- Tổ chức hội thi trái ngon: 05 hội thi cấp xã, 01 hội thi cấp tỉnh.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo tại các điểm thực hiện  mô hình.
4.3. Tiến độ thực hiện

	TT
	Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện ; Các mốc đánh giá chủ yếu
	Quy mô, địa điểm
	Thời gian (bắt đầu,
 kết thúc)
	Tổ chức,

cá nhân, 
thực hiện

	1
	Triển khai chọn điểm chọn hộ xây dựng mô hình 
	- Mô hình trồng thanh trà theo VietGap : 3ha/3 xã

-Mô hình trồng thâm canh bền vững thanh trà: 5ha/5 xã
	Quý 4/2017
	TT Khuyến Nông, Phòng NN và trạm KN các huyện thị, UBND các xã có trồng thanh trà

	2
	Tập huấn kỹ thuật
	- Kỹ thuật trồng thanh trà VietGAP : 120 nông dân được tập huấn (3 lớp/3 xã, 40 người/lớp, 2 ngày/lớp)

- Kỹ thuật thâm canh bền vững cây thanh trà: 200 nông dân được tập huấn (5 lớp/5 xã, 40 người/lớp, 2 ngày/lớp)
	Tháng 1/2018
	TT Khuyến Nông, UBND các xã có trồng thanh trà

Nông dân 

	3
	Cung ứng giống, vật tư phân bón, thuốc BVTV
	- Mô hình trồng thanh trà theo VietGap : 250 cây/ha

-Mô hình trồng thâm canh bền vững thanh trà: 50 cây/ha
	Tháng 1/2018
	TT Khuyến Nông, UBND các xã có trồng thanh trà

Nông dân

Đơn vị cung ứng

	4
	Trồng mới và trồng bổ sung 
	- Mô hình trồng thanh trà theo VietGap : trồng mới 250 cây/ha

-Mô hình trồng thâm canh bền vững thanh trà: trồng dặm, bố sung, thay thế  50 cây/ha
	Tháng 1/2018
	Nông dân

	5
	Hỗ trợ xây dựng hệ thống tưới
	-Mô hình trồng thâm canh bền vững thanh trà 
	Tháng 3- 4 /2018
	TT Khuyến Nông, UBND các xã có trồng thanh trà

Nông dân

Đơn vị cung ứng

	6
	Bao trái
	-Mô hình trồng thâm canh bền vững thanh trà 300 bao/cây
	Tháng 4-5/2018
	TT Khuyến Nông, UBND các xã có trồng thanh trà

Nông dân

	7
	Cắm bảng mô hình
	- Mô hình trồng thanh trà theo VietGap : 3 bảng/ 3 điểm

-Mô hình trồng thâm canh bền vững thanh trà: 5 bảng/5 điểm
	Tháng 6/2018
	TT Khuyến Nông

	8
	Thu hoạch
	-Mô hình trồng thâm canh bền vững thanh trà
	Tháng 8-9/2018
	Nông dân

	9
	Chăm sóc sau thu hoạch
	
	Tháng 10-11/2018
	Nông dân

	10
	Bản tin truyền hình
	2 bản tin 
	Tháng 9, 12/2018
	TT khuyến nông, TRT

	11
	Bài viết
	2 bài
	Tháng 4 và tháng 9
	TT khuyến nông

	12
	Hội nghị đánh giá sơ kết năm thữ nhất mô hình GAP
	Tổ chức tại tỉnh, 50 đại biểu tham dự
	Tháng 12/2018
	TT khuyến nông

Đại diện các đơn vị

Nông dân

	13
	Hội nghị đầu bờ mô hình thâm canh thanh trà
	5 hội nghị/5 điểm, 50 đại biểu/ hội nghị
	Tháng 11-12/2018
	TT khuyến nông

Đại diện các đơn vị

Nông dân

	14
	Triển khai chọn điểm chọn hộ xây dựng mô hình thâm canh cây thanh trà năm thứ 2
	Chọn mới 5 điểm , (5ha/5 xã)
	Quý 4/2018
	TT Khuyến Nông, Phòng NN và trạm KN các huyện thị, UBND các xã có trồng thanh trà

	15
	Tập huấn kỹ thuật
	- Mô hình trồng thanh trà VietGAP : tập huấn  kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, 120 nông dân được tập huấn (3 lớp/3 xã, 40 người/lớp, 1 ngày/lớp)

- Kỹ thuật thâm canh bền vững cây thanh trà: 200 nông dân được tập huấn (5 lớp/5 xã, 40 người/lớp, 2 ngày/lớp)
	Tháng 1/2019
	TT Khuyến Nông, UBND các xã có trồng thanh trà

Nông dân 

	16
	Cung ứng giống trồng dặm, vật tư phân bón, thuốc BVTV
	- Mô hình trồng thanh trà theo VietGap : 25 cây/ha

-Mô hình trồng thâm canh bền vững thanh trà: 50 cây/ha
	Tháng 1/2019
	TT Khuyến Nông, UBND các xã có trồng thanh trà

Nông dân

Đơn vị cung ứng

	17
	Hỗ trợ xây dựng hệ thống tưới
	-Mô hình trồng thâm canh bền vững thanh trà 
	Tháng 3- 4 /2019
	TT Khuyến Nông, UBND các xã có trồng thanh trà

Nông dân

Đơn vị cung ứng

	18
	Bao trái
	-Mô hình trồng thâm canh bền vững thanh trà 300 bao/cây
	Tháng 4-5/2019
	TT Khuyến Nông, UBND các xã có trồng thanh trà

Nông dân

	19
	Cắm bảng mô hình
	-Mô hình trồng thâm canh bền vững thanh trà: 5 bảng/5 điểm
	Tháng 6/2019
	TT Khuyến Nông

	20
	Thu hoạch
	-Mô hình trồng thâm canh bền vững thanh trà
	Tháng 8-9/2019
	Nông dân

	21
	Tổ chức hội thi trái ngon cấp xã
	5  hội thi tại 5 xã
	Tháng 9/2019
	TT Khuyến Nông, UBND các xã có trồng thanh trà

Nông dân

	22
	Chăm sóc sau thu hoạch
	
	Tháng 10-11/2019
	Nông dân

	23
	Bản tin truyền hình
	2 bản tin 
	Tháng 9, 12/2019
	TT khuyến nông, TRT

	24
	Bài viết
	2 bài
	Tháng 4 và tháng 9
	TT khuyến nông

	25
	Hội nghị đánh giá sơ kết năm thứ 2 mô hình GAP
	Tổ chức tại tỉnh, 50 đại biểu tham dự
	Tháng 12/2019
	TT khuyến nông

Đại diện các đơn vị

Nông dân

	26
	Hội nghị đầu bờ mô hình thâm canh thanh trà
	5 hội nghị/5 điểm, 50 đai biểu/ hội nghị
	Tháng 11-12/2019
	TT khuyến nông

Đại diện các đơn vị

Nông dân

	27
	Triển khai chọn điểm chọn hộ xây dựng mô hình thâm canh cây thanh trà năm thứ 3
	Chọn mới 5 điểm , (5ha/5 xã)
	Quý 4/2019
	TT Khuyến Nông, Phòng NN và trạm KN các huyện thị, UBND các xã có trồng thanh trà

	28
	Tập huấn kỹ thuật
	- Mô hình trồng thanh trà VietGAP : tập huấn  kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, 120 nông dân được tập huấn (3 lớp/3 xã, 40 người/lớp, 1 ngày/lớp)

- Kỹ thuật thâm canh bền vững cây thanh trà: 200 nông dân được tập huấn (5 lớp/5 xã, 40 người/lớp, 2 ngày/lớp)

-Tập huấn nhân rộng thâm canh bền vững cây thanh trà: 200 nông dân được tập huấn (5 lớp/5 xã, 40 người/lớp, 2 ngày/lớp)
	Tháng 1/2020
	TT Khuyến Nông, UBND các xã có trồng thanh trà

Nông dân 

	29
	Cung ứng giống trồng dặm, vật tư phân bón, thuốc BVTV
	-Mô hình trồng thâm canh bền vững thanh trà: 50 cây/ha
	Tháng 1/2020
	TT Khuyến Nông, UBND các xã có trồng thanh trà

Nông dân

Đơn vị cung ứng

	30
	Xây dựng phim kỹ thuật, cung cấp cho nông dân
	In sao 1000 đĩa VCD phát cho nông dân
	Tháng 1/2020
	TT khuyến nông, TRT

	31
	Hỗ trợ xây dựng hệ thống tưới
	- Mô hình trồng thanh trà VietGAP 

- Mô hình trồng thâm canh bền vững thanh trà 
	Tháng 3- 4 /2020
	TT Khuyến Nông, UBND các xã có trồng thanh trà

Nông dân

Đơn vị cung ứng

	32
	Bao trái
	-Mô hình trồng thâm canh bền vững thanh trà 300 bao/cây
	Tháng 4-5/2020
	TT Khuyến Nông, UBND các xã có trồng thanh trà

Nông dân

	33
	Cắm bảng mô hình
	-Mô hình trồng thâm canh bền vững thanh trà: 5 bảng/5 điểm
	Tháng 6/2020
	TT Khuyến Nông

	34
	Thu hoạch
	-Mô hình trồng thâm canh bền vững thanh trà
	Tháng 8-9/2020
	Nông dân

	35
	Tổ chức hội thi trái ngon cấp tỉnh
	1 hội thi cấp tỉnh
	Tháng 9/2020
	TT Khuyến Nông, 

Các đơn vị chức năng, 

UBND các xã có trồng thanh trà

Nông dân

	36
	Chăm sóc sau thu hoạch
	
	Tháng 10-11/2020
	Nông dân

	37
	Bảng tin truyền hình
	2 bảng tin 
	Tháng 9, 12/2020
	TT khuyến nông, TRT

	38.
	Bài viết
	2 bài
	Tháng 4 và tháng 9
	TT khuyến nông

	39
	Hội nghị đánh giá kết quả mô hình GAP
	3 hội nghị/ 3 điểm,   50 đại biểu/ hội nghị
	Tháng 12/2020
	TT khuyến nông

Đại diện các đơn vị

Nông dân

	40
	Hội nghị đầu bờ mô hình thâm canh thanh trà
	5 hội nghị/5 điểm, 50 đại biểu/ hội nghị
	Tháng 11-12/2020
	TT khuyến nông

Đại diện các đơn vị

Nông dân


5. Dự án hỗ trợ phát triển gà hướng trứng
5.1. Mục tiêu
· Phát triển chăn nuôi gà hướng trứng trong nông hộ, đáp ứng nhu cầu cung cấp trứng chất lượng cao cho người tiêu dùng.
· Tạo thêm sinh kế mới, nâng cao thu nhập cho nông dân, đặc biệt là các vùng ven biển và gò đồi
· Đến năm 2020, trong khuôn khổ dự án có 200 hộ nuôi gà Ai cập lấy trứng với quy mô 20.000con, hàng năm cung ứng trứng chất lượng cao cho thị trường từ 3.5-4 triệu quả.
· Có 200 kỹ thuật viên được đào tạo TOT về kỹ thuật chăn nuôi và phòng bệnh cho gà.

· Có 1.200 nông dân được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gà hướng trứng.

5.2. Nội dung dự án
5.2.1. Đào tạo tập huấn 
· Đào tạo 8 lớp TOT cho cán bộ kỹ thuật và các hộ chăn nuôi nồng cốt ở cơ sở về kỹ thuật chăn nuôi và phòng trị bệnh cho gà hướng trứng, mỗi huyện/thị xã mở 1 lớp, thời gian 3 ngày/lớp, mỗi lớp có 30 học viên tham gia.

· Tổ chức 40 lớp tập huấn cho nông dân về kỹ thuật chăn nuôi và phòng trị bệnh cho gà hướng trứng ở các xã/phường/thị trấn, thời gian 2 ngày/lớp, mỗi lớp có 30 học viên tham gia.

5.2.2. Xây dựng mô hình
· Xây dựng 40 mô hình trình diễn nuôi gà hướng trứng ở 40 xã/ phường, với quy mô 20.000 con. Mỗi mô hình trình diễn có 5 hộ nuôi, quy mô 100 con/hộ.

5.2.3. Địa điểm thực hiện: Các xã vùng cát và vùng gò đồi.
· Tiêu chí chọn xã thực hiện: 
· Chọn các xã thuộc vùng cát, vùng ven biển và đầm phá, vùng gò đồi có đất vườn sử dụng cho chăn thả gà, đất dễ thoát nước và  khó bị ngập lụt hàng năm.
· Địa phương đã phát triển chăn nuôi gà thịt tốt để thuận lợi trong việc tiếp thu kỹ thuật mới và tiêu thụ sản phẩm.
· Tiêu chí chọn hộ tham gia mô hình:

· Chọn những hộ đã có kinh nghiệm nuôi gà thịt, dễ dàng tiếp thu kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng giống gà mới.

· Hộ có nhân lực và có điều kiện kinh tế để đối ứng theo yêu cầu, thông thạo trong việc tiêu thụ sản phẩm để mô hình đạt hiệu quả cao.

· Có mặt bằng để làm chuồng trại, vườn chăn thả đảm bảo yêu cầu.
· Có khả năng ghi chép, tuyên truyền và trao đổi kinh nghiệm nuôi gà Ai cập lấy trứng cho các hộ khác 

5.2.4. Hội thảo, tuyên truyền 
i. Tổ chức 08 hội nghị tổng kết mô hình (01 hội nghị/huyện). Có 50 đại biểu tham gia/HN.
ii. Xây dựng 04 chuyên mục truyền hình, 08 bài viết để tuyên truyền về kỹ thuật sản xuất và kết quả dự án.
5.2.5. Hỗ trợ nhân rộng :
Hỗ trợ nhân rộng mô hình với khoảng 200 hộ, quy mô 20.000 con, mỗi hộ nuôi 100 con. Địa điểm tại các xã/phường đã thực hiện mô hình trình diễn trong năm trước

5.3. Tiến độ thực hiện
	TT
	Các nội dung, công việc thực hiện chủ yếu


	Sản phẩm

phải đạt
	Thời gian

(BĐ-KT)
	Người, cơ quan thực hiện

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Phê duyệt dự án
	
	7-8/2017
	UBND Tỉnh

	2
	Hội nghị triển khai
	
	8-9/2017
	Sở NN và PTNT

Trung tâm Khuyến nông

	3
	Chọn huyện, xã, chọn hộ tham gia dự án năm thứ nhất
	50hộ/10 xã /2 huyện thị
	9-10/2017
	- Trung tâm Khuyến nông

- Phòng NN và PTNT, trạm Khuyến nông huyện

- UBND các xã/ phường

	4
	Tập huấn TOT cho cán bộ kỹ thuật huyện, xã tham gia dự án năm thứ nhất
	2 lớp/60 người tham gia
	9-10/2017
	Trung tâm Khuyến nông.

	5
	Tập huấn cho nông dân tham gia năm thứ nhất
	10 lớp/10 xã, 30 người/lớp
	10-11/2017
	- Trung tâm Khuyến nông.

- Trạm Khuyến nông huyện

	6
	Cấp phát gà giống cho 50 hộ tham gia năm thứ nhất
	50 hộ/10 xã/2 huyện, mỗi hộ 100 gà giống 1 ngày tuổi
	11-12/2017
	- Trung tâm Khuyến nông.

- UBND xã

	8
	Chọn huyện, xã, chọn hộ tham gia dự án năm thứ 2
	50hộ/10 xã /2 huyện thị
	12/2017-1/2018
	- Trung tâm Khuyến nông

- Phòng NN và PTNT, trạm Khuyến nông huyện

- UBND các xã/ phường

	9
	Tập huấn TOT cho cán bộ kỹ thuật huyện, xã tham gia năm thứ 2
	2 lớp/60 người tham gia
	1-2/2018
	Trung tâm Khuyến nông.

	10
	Tập huấn cho nông dân tham gia năm thứ 2
	10 lớp/10 xã, 30 người/lớp
	2-3/2018
	- Trung tâm Khuyến nông.

- Trạm Khuyến nông huyện

	11
	Cấp phát gà giống cho 50 hộ tham gia năm thứ 2
	50 hộ/10 xã/2 huyện, mỗi hộ 100 gà giống 1 ngày tuổi
	4-5/2018
	- Trung tâm Khuyến nông.

- UBND xã

	12
	Hôi nghị tổng kết và nhân rộng mô hình các xã tham gia năm thứ nhất
	02 hội nghị/02 huyện, nhân rộng mô hình cho 50 hộ
	10-11/2018
	- Trung tâm Khuyến nông

- Phòng NN và PTNT, trạm Khuyến nông huyện

- UBND các xã/ phường

	13
	Chọn huyện, xã, chọn hộ tham gia dự án năm thứ 3
	50hộ/10 xã /2 huyện thị
	12/2018-1/2019
	- Trung tâm Khuyến nông

- Phòng NN và PTNT, trạm Khuyến nông huyện

- UBND các xã/ phường

	14
	Tập huấn TOT cho cán bộ kỹ thuật huyện, xã tham gia năm thứ 3
	2 lớp/60 người tham gia
	1-2/2019
	Trung tâm Khuyến nông.

	15
	Tập huấn cho nông dân tham gia năm thứ 3
	10 lớp/10 xã, 30 người/lớp
	2-3/2019
	- Trung tâm Khuyến nông.

- Trạm Khuyến nông huyện

	16
	Cấp phát gà giống cho 50 hộ tham gia năm thứ 3
	50 hộ/10 xã/2 huyện, mỗi hộ 100 gà giống 1 ngày tuổi
	4-5/2019
	- Trung tâm Khuyến nông.

- UBND xã

	
	Hôi nghị tổng kết và nhân rộng mô hình các xã tham gia năm thứ 2
	02 hội nghị/ 02 huyện, nhân rộng mô hình cho 50 hộ
	10-11/2019
	- Trung tâm Khuyến nông

- Phòng NN và PTNT, trạm Khuyến nông huyện

- UBND các xã/ phường

	
	Hôi nghị sơ kết dự án
	1 hội nghị tổ chức ở Tỉnh
	12/2019
	- Sở NN và PTNT

- Trung tâm Khuyến nông

	
	Chọn huyện, xã, chọn hộ tham gia dự án năm thứ 4
	50hộ/10 xã /2 huyện thị
	12/2019-1/2020
	- Trung tâm Khuyến nông

- Phòng NN và PTNT, trạm Khuyến nông huyện

- UBND các xã/ phường

	
	Tập huấn TOT cho cán bộ kỹ thuật huyện, xã tham gia năm thứ 4
	2 lớp/60 người tham gia
	1-2/2020
	Trung tâm Khuyến nông.

	
	Tập huấn cho nông dân tham gia năm thứ 4
	10 lớp/10 xã, 30 người/lớp
	2-3/2020
	- Trung tâm Khuyến nông.

- Trạm Khuyến nông huyện

	
	Cấp phát gà giống cho 50 hộ tham gia năm thứ 4
	50 hộ/10 xã/2 huyện, mỗi hộ 100 gà giống 1 ngày tuổi
	4-5/2019
	- Trung tâm Khuyến nông.

- UBND xã

	
	Hôi nghị tổng kết và nhân rộng mô hình các xã tham gia năm thứ 3
	02 hội nghị/02 huyện, nhân rộng mô hình cho 50 hộ
	5-6/2020
	- Trung tâm Khuyến nông

- Phòng NN và PTNT, trạm Khuyến nông huyện

- UBND các xã/ phường

	
	Hôi nghị tổng kết và nhân rộng mô hình các xã tham gia năm thứ 4
	02 hội nghị/02 huyện, nhân rộng mô hình cho 50 hộ
	11-12/2020
	- Trung tâm Khuyến nông

- Phòng NN và PTNT, trạm Khuyến nông huyện

- UBND các xã/ phường

	
	Hôi nghị tổng kết dự án
	1 hội nghị tổ chức ở Tỉnh
	12/2020
	- Sở NN và PTNT

- Trung tâm Khuyến nông


D. GIẢI PHÁP

I. Giải pháp về kỹ thuật
- Ứng dụng kết quả các nghiên cứu về các giống cây trồng vật nuôi mới có triển vọng về năng suất chất lượng để đưa vào nuôi trồng tại các mô hình trình diễn.
- Ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ kỹ thuật như sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi, quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP…

II. Giải pháp về vốn
Sử dụng vốn ngân sách nhà nước từ các nguồn khuyến nông, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kinh phí hỗ trợ theo các chính sách của trung ương, tỉnh,… và vốn đối ứng của nông dân.
III. Giải pháp về chính sách 
Đối với các hoạt động xây dựng mô hình, tập huấn, hội nghị, thông tin tuển truyền được áp dụng theo Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15 tháng 11 năm 2010 của liên bộ Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông, Quyết định 03/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế;

 Về chính sách thụ tinh nhân tạo bò, áp dụng theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020; 
 Đối với các hộ nhân rộng mô hình áp dụng Quyết định số 32 /2016/QĐ-UBND ngày 23  tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế  giai đoạn 2016-2020. 

Ngoài ra, căn cứ vào các văn bản của Trung ương và tỉnh về các chương trình khuyến nông trọng điểm, chính sách hỗ trợ sản xuất, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các quy hoạch về phát triển cây trồng, vật nuôi để xây dựng các mô hình khuyến nông phù hợp. 
IV. Giải pháp về tổ chức
Hoàn thiện hệ thống tổ chức khuyến nông từ cấp tỉnh đến địa phương theo Nghị định số 02/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Tích cực đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động để nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông;

Phối hợp chặt chẽ giữa khuyến nông các cấp, các địa phương, các đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện các mô hình
Đ. KINH PHÍ THỰC HIỆN
I. Tổng kinh phí
	STT
	Dự án
	Kinh phí thực hiện (nghìn đồng)

	
	
	Tổng số
	Nhà nước hỗ trợ
	Dân đóng góp

	1
	Hỗ trợ phát triển sản xuất nông sản (gạo chất lượng) theo hướng an toàn gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm
	16.051.703
	4.674.263
	11.377.440

	2
	Hỗ trợ phát triển đàn bò lai giai đoạn 2017 -2020
	6.208.551
	4.430.051
	1.778.500

	3
	Hỗ trợ phát triển các đối tượng thủy sản có giá trị, theo hướng an toàn ở vùng đầm phá Tam Giang- Cầu Hai
	13.208.087
	3.291.399
	9.916.687,5

	4
	Hỗ trợ phát triển bền vững cây đặc sản bưởi Thanh trà
	5.123.434
	1.900.654
	3.222.780

	5
	Hỗ trợ phát triển gà hướng trứng
	9.315.716
	3.936.516
	5.379.200

	 
	Tổng cộng
	49.907.491
	18.232.883,5
	31.674.607,5


II. Tổng kinh phí phân theo hạng mục
	TT
	Nội dung
	Kinh phí thực hiện (nghìn đồng)

	
	
	Tổng cộng
	Nhà nước hỗ trợ
	Dân đóng góp

	I
	Chi phí trực tiếp
	49.376.436
	17.701.828,5
	31.674.607,5

	1
	Xây dựng mô hình 
	30.540.420
	9.819.088,5
	20.721.331,5

	2
	Tập huấn kỹ thuật 
	1.649.220
	1.649.220
	 

	3
	Thông tin tuyên truyền
	640.700
	640.700
	 

	4
	Tổng hợp báo cáo mô hình thủy sản
	5.000
	5.000
	 

	5
	Hỗ trợ vật tư, dụng cụ TTNT
	2.988.480
	2.988.480
	 

	6
	Hỗ trợ nhân rộng mô hình nuôi bò lai thâm canh
	1.091.040
	165.840
	925.200

	7
	Hỗ trợ nhân rộng mô hình thủy sản
	8.007.176
	818.700
	7.188.476

	8
	Hỗ trợ nhân rộng mô hình gà đẻ trứng
	   4.228.000 
	    1.388.400 
	   2.839.600 

	9
	Hội nghị xúc tiến liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo
	86.400
	86.400
	 

	10
	Chi hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm gạo
	140.000
	140.000
	 

	B
	Chi phí quản lý 
	531.055
	531.055
	 

	 
	Tổng cộng
	49.907.491
	18.232.883,5
	31.674.607,5



III. Kinh phí phân theo tiến độ thực hiện (nghìn đồng)
	STT
	Dự án
	Tổng số
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	1
	Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông sản (gạo chất lượng) theo hướng an toàn gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm
	4.674.263
	 -
	1.551.221
	1.613.021
	1.510.021

	2
	Dự án hỗ trợ phát triển đàn bò lai giai đoạn 2017 -2020
	4.430.051
	417.912
	1.401.037
	1.481.810
	1.129.292

	3
	Dự án hỗ trợ phát triển các đối tượng thủy sản có giá trị, theo hướng an toàn ở vùng đầm phá Tam Giang- Cầu Hai
	3.291.399,5
	 
	680.043,2
	1.196.857,4
	1.414.498,9

	4
	Dự án hỗ trợ phát triển bền vững cây đặc sản bưởi Thanh trà
	1.900.654
	 
	576.903
	573.695
	750.056

	5
	 Dự án hỗ trợ phát triển gà hướng trứng
	3.936.516
	598.059
	984.129
	984.129
	1.370.199

	 
	Tổng cộng
	18.232.883,5
	1.015.971
	5.193.333,2
	5.849.512,4
	6.174.066,9


E. PHƯƠNG ÁN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Phương án thực hiện

1. Hoạt động xây dựng mô hình

          Bước 1: Chọn điểm, chọn hộ thực hiện mô hình 

Chọn những địa phương nằm trong vùng quy hoạch sản xuất các đối tượng cây con dự kiến thực hiện mô hình; đất đai tập trung liền vùng liền khoảnh, cơ sở hạ tầng kỹ thuật thuận lợi; thuận tiện cho nông dân trong vùng đến tham quan học tập. Ưu tiên chọn những địa phương có tổ chức chính quyền cơ sở, có HTX mạnh, có kinh nghiệm tổ chức sản xuất. 
    
Chọn hộ dân tham gia mô hình phải thuộc các địa phương được chọn lựa; có lực lượng lao động, có khả năng tiếp thu và thực hiện tốt các khâu kỹ thuật của quy trình sản xuất, tự nguyện đóng góp vốn đối ứng để sản xuất đúng quy trình kỹ thuật, cam kết tuân thủ quy trình kỹ thuật và hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật. 

Bước 2: Tổ chức triển khai xây dựng mô hình

     
 Để mối liên kết giữa các bên được bền chặt, cần phải phổ biến công khai minh bạch đến người dân về nội dung, yêu cầu của dự án, chế độ nhà nước hỗ trợ, kế hoạch sản xuất, thống nhất mục tiêu của mô hình, trách nhiệm của người dân tham gia mô hình (Góp vốn đối ứng, tuân thủ quy trình kỹ thuật, …) để dân hiểu, cùng thảo luận và thống nhất cam kết thực hiện; 

     
Tổ chức mua và cung cấp giống và các vật tư được hỗ trợ đảm bảo số lượng, chủng loại, chất lượng và kịp thời vụ cho người sản xuất. 

     
Tổ chức tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống cho các hộ tham gia mô hình để họ nắm vững và thực hiện. 

      
 Bố trí cán bộ kỹ thuật trực tiếp theo dõi, chỉ đạo mô hình, hướng dẫn, ..trong suốt quá trình từ khi bắt đầu đến kết thúc quy trình sản xuất.

 Khi xuất hiện các sự cố bất thường (thời tiết, dịch hại), đơn vị tổ chức sản xuất phải chủ động phương án xử lý và phổ biến kịp thời cho các hộ tham gia thực hiện để khắc phục, hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực đến sản xuất;  

      
2. Hoạt động thông tin tuyên truyền 

     
- Tổ chức Hội nghị đầu bờ : Tổ chức hội nghị đầu bờ tại các mô hình  vào thời điểm trước khi thu hoạch, có thể đánh giá được năng suất, hiệu quả. 
 + Nội dung: Tham quan trực tiếp mô hình tại điểm trình diễn; nghe tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện mô hình. Trao đổi kinh nghiệm về phương pháp tổ chức thực hiện các mô hình.  

 + Thành phần: Đại diện cơ quan quản lý các cấp (sở Nông nghiệp và PTNT, các phòng NN và PTNT huyện), các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương và nông dân  

     
- Xây dựng các bảng mô hình: Tại mỗi điểm xây dựng mô hình, đơn vị tham gia dự án sẽ đặt ít nhất một bảng thông tin về mô hình. 

    
 - Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
 + Các tin bài về tình hình và kết quả triển khai các mô hình được phát hoặc đăng trên các phương tiện thông tin tại địa phương, trên  trang Web của khuyến nông, của Sở NN và PTNT tỉnh.

+ Các chuyên mục truyền hình phát trên sóng truyền hình địa phương.

   
3. Tập huấn kỹ thuật
    
Trong quá trình triển khai dự án, các đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn chi tiết cho từng lớp tùy thuộc đối tượng và triển khai vào thời điểm thích hợp, có thể vào thời điểm bắt đầu triển khai mô hình hay vào các giai đoạn phát triển.
       Đối tượng tập huấn: Là cán bộ khuyến nông huyện, khuyến nông viên cơ sở, cán bộ kỹ thuật và các hộ nông dân của địa phương thực hiện mô hình, các nông dân trong vùng có nhu cầu học tập tiếp cận với TBKT. 

       Nội dung tập huấn: Tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất các đối tượng cây trồng vật nuôi, các tiến bộ kỹ thuật sẽ áp dụng trong dự án.

       Phương pháp tập huấn: Do đối tượng tập huấn chủ yếu là nông dân nên giảng viên ngoài yêu cầu có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm thực tế còn phải am hiểu về lĩnh vực khuyến nông và kỹ năng đào tạo cho nông dân, có khả năng truyền đạt tốt.

       Tài liệu tập huấn: Tài liệu tập huấn cho nông dân phải đầy đủ nội dung cần truyền tải, cơ cấu bài giảng rõ ràng, logic, có hình ảnh minh họa cho từng nội dung để học viên dễ hiểu và tiếp thu bài tốt.
II. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành, địa phương chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, việc triển khai thực hiện Chương trình, định kỳ báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có kế hoạch bố trí kinh phí, lồng ghép các chương trình, dự án để triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì triển khai thí điểm việc dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất ở các địa phương.

4. Các sở, ban ngành khác có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được phân công có kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, chi tiết theo từng lĩnh vực phụ trách, đảm bảo triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT (Trung tâm Khuyến nông) triển khai thực hiện Chương trình, có kế hoạch bố trí sử dụng ngân sách địa phương để mở rộng dự án ở mỗi địa phương.
6. Các sở, ban ngành, địa phương định kỳ báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng, năm và đề xuất giải pháp thực hiện tiếp theo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

F.  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Hoạt động khuyến nông đã bám sát các chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước và địa phương để chuyển tải thành công nhiều tiến bộ kỹ thuật, góp phần tăng nhanh sản lượng nông, lâm, ngư nghiệp…, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường. Khuyến nông là người bạn gần gũi, tin cậy của nhà nông, đồng hành với nông dân trong sản xuất và đời sống. Khuyến nông đã giúp nông dân nâng cao trình độ dân trí, trình độ kỹ thuật và kỹ năng tổ chức, quản lý sản xuất để tăng thu nhập, tạo cuộc sống tinh thần và vật chất ngày càng tốt hơn.

Để nâng cao hiệu quả của công tác khuyến nông, thì ngoài việc tích cực đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động; đề xuất bổ sung, điều chỉnh các cơ chế, chính sách khuyến nông cho phù hợp với xu hướng phát triển chung của sản xuất nông nghiệp và nhu cầu của nông dân; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khuyến nông các cấp thì việc kết hợp hài hòa giữa phương pháp tiếp cận khuyến nông xuất phát từ nhu cầu của nông dân với phương pháp tiếp cận theo chương trình, dự án khuyến nông trọng điểm sẽ khắc phục tình trạng hoạt động tự phát, phân tán, dàn trải để tập trung nguồn lực đầu tư và sự chỉ đạo cho những chương trình, dự án khuyến nông trọng điểm, tạo sự chuyển biến rõ rệt về ứng dụng  khoa học công nghệ  trên một số lĩnh vực sản xuất chủ lực. Bởi vậy việc xây dựng các dự án khuyến nông để thực hiện trong chương trình khuyến nông trọng đểm giai đoạn 2017-2020 sẽ tạo ra nhiều cơ hội để ứng dụng khoa học công nghệ, tạo sự tăng trưởng có tính đột phá; góp phần thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh theo hướng tăng cường áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững. Đây cũng là tiền đề, là cơ sở để xây dựng và thực hiện “Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm” tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đề nghị các ban ngành xem xét phê duyệt nội dung, đầu tư bố trí kế hoạch vốn hàng năm theo tiến độ của từng dự án để đơn vị triển khai bố trí thực hiện./.
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